
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Sơn La, ngày        tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các xã, phường 

trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy 
định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế 
xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 
53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc chuyển nguyên trạng 75 trạm y tế và 125 điểm y tế thuộc Trung 
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tâm y tế các khu vực thuộc Sở Y tế về Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý; Đề án số 
527/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giải thể các 
Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế, chuyển nhân lực, tài sản, trang thiết 
bị đến các Trạm Y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã, và một số đơn vị trực 
thuộc Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 128/TTr-SYT ngày 
23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế 
và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên 
địa bàn tỉnh Sơn La, gồm 04 Chương và 23 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo và PTTH Sơn La;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. NTQ.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trung Chiến
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
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QUY CHẾ
Phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các xã, phường

trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm 
phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp xã) trong công tác quản lý nhà nước về y tế, dân số, an toàn 
thực phẩm, dược, thiết bị y tế, bảo trợ xã hội (gọi chung là lĩnh vực y tế) trên địa 
bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, cung 
cấp các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh 
Sơn La phải đảm bảo tính thống nhất, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước; đảm 
bảo giải quyết công việc có tính hệ thống, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động về 
y tế trên địa bàn.

2. Công tác phối hợp phải đảm bảo tính chủ động, tích cực, đề cao trách 
nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cá nhân được giao 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động lĩnh vực y tế.

3. Những nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động lĩnh vực y tế không quy 
định trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Y tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý y tế theo quy định của pháp luật, theo thẩm quyền và 
phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các Bệnh viện đa khoa, 
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chuyên khoa tuyến tỉnh và khu vực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế xã, 
phường triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế theo quy định.

Chương II
HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp hoặc cung cấp 
thông tin, tài liệu có liên quan đến các hoạt động về y tế theo yêu cầu của cơ quan 
chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; hội nghị triển khai các chương trình, 
dự án, đề án, nghị quyết, kế hoạch,... về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tham gia đoàn kiểm tra liên 
ngành về hoạt động lĩnh vực y tế trên địa bàn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, báo cáo về 
lĩnh vực y tế trên địa bàn.

2. Quản lý y tế dự phòng, vệ sinh nước sạch sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ 
sinh môi trường, y tế học đường.

3. Quản lý khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

4. Quản lý về dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền.

5. Quản lý về an toàn thực phẩm.

6. Quản lý về trang thiết bị và công trình y tế.

7. Quản lý về dân số và sức khoẻ sinh sản.

8. Quản lý về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.

9. Quản lý về công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế.

10. Quản lý về truyền thông, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin y tế.

11. Kiểm tra, giám sát về lĩnh vực y tế.

12. Triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số, bảo trợ 
xã hội (các chương trình, dự án, tiểu dự án thuộc lĩnh vực y tế).



Chương III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, 
đề án, báo cáo về lĩnh vực y tế

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu với Ủy 
ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo: Chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, 
đề án về lĩnh vực y tế trên phạm vi địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai tổ chức thực hiện 
chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án lĩnh vực y tế triển khai thực hiện 
trên địa bàn tỉnh theo phân cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp báo cáo định 
kỳ, thường xuyên, đột xuất về lĩnh vực y tế để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm 
quyền theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp, ban hành: 
Chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực y tế để triển khai, 
thực hiện trên phạm vi địa bàn quản lý; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, đơn vị 
chuyên môn y tế khu vực triển khai tổ chức thực hiện chương trình, quy hoạch, 
kế hoạch, dự án, đề án về y tế trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện báo cáo định kỳ, thường 
xuyên, đột xuất về lĩnh vực y tế trên địa bàn quản lý để tổng hợp báo cáo cấp có 
thẩm quyền theo quy định.

Điều 7. Phối hợp quản lý y tế dự phòng, vệ sinh nước sạch sinh hoạt, 
vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, y tế học đường

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng kế hoạch phòng, 
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch; huy động 
hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động mọi nguồn lực để kịp thời 
khoanh vùng, cô lập, dập tắt dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch về phòng, chống bệnh không 
lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 
lá; kiểm tra và thông báo định kỳ chất lượng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh; kiểm tra vệ sinh lao động; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, y tế học 
đường trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; triển khai thực hiện kế hoạch phòng, 
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chống dịch bệnh trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực để kịp thời khoanh vùng, cô 
lập, dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; xây dựng kế hoạch về phòng, 
chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; kế hoạch triển khai thi 
hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; kế hoạch hoạt động phòng, chống 
tác hại của thuốc lá; giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn; chỉ đạo 
công tác vệ sinh lao động, công tác vệ sinh môi trường, y tế học đường trên địa bàn 
quản lý.

Điều 8. Phối hợp quản lý về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, 
Y Dược cổ truyền

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo về chuyên môn y tế và các nội dung có 
liên quan đến sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định, cấp phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trạm y tế xã, phường và các điểm y tế theo 
quy định.

Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đăng tải danh sách công khai 
trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế danh sách các cơ sở hành nghề y tư nhân trên 
địa bàn đã được cấp phép, người chịu trách nhiệm chuyên môn, phạm vi hoạt 
động chuyên môn, thời gian hoạt động chuyên môn của cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị y tế 
trên địa bàn về hoạt động, các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; khi phát hiện có vi phạm, Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc thông báo cho Sở Y tế, cấp có thẩm quyền 
để phối hợp xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 9. Phối hợp quản lý về bảo hiểm y tế

1. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp 
luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Bảo hiểm xã hội ở 
địa phương trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y 
tế trên địa bàn quản lý;

- Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách 
nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế;
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- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế;

- Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế 
theo quy định trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Phối hợp trong quản lý về dược, mỹ phẩm

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Quản lý các cơ sở nhà nước, cơ sở tư nhân trong hoạt động hành nghề 
dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp 
Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 
các tổ chức, cá nhân. Cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Danh sách 
các cơ sở hành nghề dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dược, thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.    

- Thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở kinh doanh, nhà sản xuất 
biết thông tin về thuốc giả; thuốc và mỹ phẩm có vi phạm về chất lượng để thu 
hồi, cấm lưu hành.

- Quản lý các cơ sở nhà nước, cơ sở tư nhân, hướng dẫn triển khai thực 
hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, 
kinh doanh, chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền tại địa phương theo thẩm quyền 
được phân cấp; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hướng dẫn khai thác, 
nuôi trồng, chế biến và phát triển dược liệu theo quy định.

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý về dược, mỹ phẩm tại địa 
phương; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, hướng dẫn tập huấn cho 
cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, các quy định mới ban hành về quản lý dược, mỹ phẩm. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về dược và mỹ phẩm trên địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị có chức năng 
tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn; Báo cáo thường 
xuyên, định kỳ công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm về Sở Y tế tổng hợp 
báo cáo theo quy định.

 Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các biện pháp quản lý giá thuốc trên địa 
bàn quản lý; nắm bắt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về sản xuất, kinh doanh, chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền; tạo điều kiện để các 
tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện các hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế 
biến và phát triển dược liệu tại địa phương.

Điều 11. Phối hợp trong quản lý về an toàn thực phẩm

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã:
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- Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của 
pháp luật; kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối 
với sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chủ trì 
tham mưu và thực hiện nhiệm vụ là thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an 
toàn thực phẩm của tỉnh.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp phép, quản lý 
hồ sơ về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý theo phân công, 
phân cấp; thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã các cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm thuộc Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh và các đơn vị tuyến tỉnh quản 
lý trên địa bàn để phối hợp quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Y tế trong quản lý nhà nước về 
an toàn thực phẩm, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với các cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận, thẩm định, cấp phép, quản lý hồ sơ về 
lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý theo phân công, phân cấp. 
Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, mô hình liên quan đến lĩnh 
vực an toàn thực phẩm tại địa phương; tổ chức truyền thông các quy định của 
pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu 
dùng; phối hợp tập huấn, phổ biến kiến thức cho Ban chỉ đạo về an toàn thực 
phẩm cùng cấp, cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm; kiểm tra, hậu kiểm việc 
chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo phân công, phân 
cấp, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn quản lý. Phối hợp, thực 
hiện điều tra, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm 
cho các sự kiện trên địa bàn; Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp về Sở Y tế.

Điều 12. Phối hợp trong quản lý về trang thiết bị và công trình y tế

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển 
khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và 
công trình y tế của các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh; chủ trì tiếp nhận hồ sơ, 
đăng tải công khai thông tin và hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang 
thiết bị y tế, tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện mua, bán trang thiết bị y 
tế; tiếp nhận số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, 
B và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng; danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu 
hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh trên trang thông tin điện tử.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất đầu tư, hiện đại hóa, chuẩn 
hóa các trạm y tế xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Y tế trong việc chỉ đạo, theo 
dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo 
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dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế và công trình y tế trên địa bàn thuộc phạm vi 
quản lý theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đề xuất đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa, chuẩn 
hóa các trạm y tế xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều 13. Phối hợp về công tác dân số và sức khoẻ sinh sản, dinh dưỡng

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 
trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa 
gia đình, dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, mô hình 
liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số và phát triển, 
kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng các xã, phường trên địa 
bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế:

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chương trình, đề án, mô hình 
liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh 
dưỡng trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số và 
phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cấp xã trên địa bàn; chủ trì tổ 
chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số và phát triển cấp xã, cấp 
bản/tiểu khu/tổ dân phố trên địa bàn.

Điều 14. Phối hợp trong công tác cán bộ tại trạm y tế xã, phường

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, 
người lao động tại trạm y tế theo thẩm quyền; tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận, điều 
động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá, bố trí và sử dụng nhân lực bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

2. Trường hợp cần thiết hoặc có những vấn đề vướng mắc theo lĩnh vực 
chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã xin ý kiến Sở Y tế trong việc xác định 
tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực; đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp 
vụ của đội ngũ nhân lực y tế; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý 
và sử dụng nhân lực y tế cơ sở; các nội dung liên quan đến tuyển dụng, tiếp nhận, 
điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng nhân lực y tế tại trạm y tế 
nhằm bảo đảm các quy định trước khi tổ chức triển khai thực hiện.
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Điều 15. Phối hợp về đào tạo, đánh giá, xếp loại và bồi dưỡng nguồn 
nhân lực y tế

1. Sở Y tế chủ trì ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc phạm vi quản lý và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, 
xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức y tế thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
xã trong việc dự báo, đề xuất số lượng đào tạo cử tuyển bác sĩ hàng năm trên địa 
bàn; phối hợp quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và quản lý các chương trình, tài 
liệu bồi dưỡng viên chức y tế, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số theo 
thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ vào tháng 9 hàng năm, rà soát nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức y tế thuộc phạm vi quản lý của 
năm kế tiếp phối hợp với Sở Y tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Chỉ 
đạo trạm y tế xã, phường rà soát, đề xuất nhu cầu, số lượng chỉ tiêu đi học cử 
tuyển bác sĩ hàng năm trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, 
quyết định (gửi Sở Y tế nắm bắt, phối hợp thực hiện).

3. Hẳng năm khi Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận đánh giá, 
xếp loại cho tập thể, cá nhân là viên chức lãnh đạo trạm y tế xã theo quy định nếu 
cần có ý kiến nhận xét của cơ quan Sở Y tế về hoạt động chuyên môn y tế của 
trạm y tế xã và viên chức lãnh đạo trạm y tế thì có văn bản đề nghị. 

Điều 16. Phối hợp về truyền thông, phổ biến pháp luật, cung cấp thông 
tin y tế 

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin y tế cho các cơ quan quản lý nhà 
nước về y tế, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trên địa bàn tỉnh và nhân 
dân trên địa bàn bằng những hình thức phù hợp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin y tế cho các đơn vị, tổ chức lĩnh 
vực y tế trên địa bàn, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trên địa bàn và 
nhân dân trên địa bàn bằng những hình thức phù hợp.

Điều 17. Phối hợp quản lý về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn 
xã hội

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo trợ xã hội, trẻ 
em, phòng chống tệ nạn xã hội; cung cấp thông tin quản lý nhà nước về chính sách 
đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và 
các trợ giúp xã hội khác thuộc lĩnh vực quản lý. 
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- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, mô hình liên 
quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức đào 
tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các 
chính sách bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
tại địa phương. Trực tiếp quản lý các đối tượng chính sách, chủ trì, phối hợp với 
Sở Y tế tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn, chương trình, kế hoạch về trợ 
giúp xã hội, bảo hiểm y tế, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.

Điều 18. Phối hợp kiểm tra, giám sát về hành nghề y dược tư nhân

1. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về lĩnh vực quản lý nhà 
nước về hành nghề y dược tư nhân theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và của 
Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã, các đơn vị công lập trực thuộc và các cơ sở hành nghề y, dược tư 
nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã: Tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân;

- Đảm bảo việc cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt… cho các cơ 
sở hành nghề y, dược tư nhân theo đúng quy định của pháp luật;

- Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn 
chỉnh những tồn tại của các cơ sở; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có các 
hành vi vi phạm; theo thẩm quyền, đề xuất các hình thức xử lý, xử phạt bổ sung 
phù hợp để tạo tính răn đe, ngăn chặn nguy cơ tái phạm đối với các hành vi vi 
phạm gây hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe người dân;

 - Tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, viên chức ngành Y tế chấp 
hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược 
tư nhân trên địa bàn quản lý. Có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý theo đặc thù của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế 
trong công tác quản lý và trao đổi thông tin, không để xảy ra tình trạng cơ sở 
hành nghề y, dược tư nhân không phép hoạt động trên địa bàn.
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- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành nghề y, dược tư 
nhân. Huy động các nguồn lực, tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác giám 
sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; Thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quy định chuyên môn, 
quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật.

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ 
chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư 
nhân để người dân theo dõi, giám sát; nâng cao hiểu biết và ý thức lựa chọn dịch 
vụ y tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 19. Phối hợp thực hiện quản lý thuốc, hóa chất, vắc xin, vật tư 
phòng, chống dịch

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, 
nghiệp vụ về quản lý thuốc, hóa chất, vắc xin, vật tư phòng, chống dịch trên địa 
bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý thuốc, hóa chất, vắc 
xin, vật tư phòng, chống dịch tại các cơ sở.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch, 
tiêm chủng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận thuốc, hóa chất, vắc xin, vật tư phòng, chống dịch từ Trung 
ương, xây dựng kế hoạch phân bổ về các địa phương.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế:

Chỉ đạo trạm y tế thực hiện việc tiếp nhận thuốc, hóa chất, vắc xin, vật tư 
phòng, chống dịch tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La hoặc tại 
điểm trung chuyển tại trạm y tế xã có thuận lợi.

* Lưu ý: Khi tiếp nhận vắc xin, cán bộ nhận phải có chứng nhận an toàn tiêm 
chủng. Riêng 04 phường (Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh), Ủy ban 
nhân dân phường chỉ đạo các trạm y tế tiếp nhận thuốc, hóa chất, vắc xin, vật tư 
phòng, chống dịch tại kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La.  

Điều 20. Phối hợp thực hiện các nội dung khác

Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp thực hiện các nội dung khác 
khi được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế

Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; chỉ 
đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, 
các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này nhằm nâng 
cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện tốt chức năng 
quản lý nhà nước, các nhiệm vụ về y tế theo phân cấp quản lý.

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế này và các quy 
định khác của pháp luật về quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực y 
tế sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định hiện hành. 

Những tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định khác của 
pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ 
bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, 
các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân cấp xã và Sở Y 
tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho 
phù hợp./. 

_____________________
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